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	UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số:        /TTr-SKHCN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Khánh Hòa, ngày      tháng     năm 2022


TỜ TRÌNH

 Về việc phê duyệt Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ 

tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Điều 23 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó giao trách nhiệm cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành chương trình, kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho từng giai đoạn.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở KH&CN đã chủ trì xây dựng dự thảo Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời gửi xin ý kiến góp ý của các sở, ngành, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để hoàn thiện Kế hoạch.

I. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Hiện trạng

Hiện nay, nhiều cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa biết hoặc chưa quan tâm đến khái niệm “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ”; công tác chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp nhà nước triển khai trên địa bàn tỉnh sau khi nghiệm thu chưa được các doanh nghiệp quan tâm để tiếp nhận, tiến hành các thủ tục nhận chuyển giao để thương mại hóa kết quả nghiên cứu phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 
Trong thời gian qua, các chính sách của Chính phủ ban hành để hỗ trợ, phát triển các doanh nghiệp để trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ chưa được sự quan tâm và thu hút các doanh nghiệp tham gia do một số quy định để hỗ trợ, ưu tiên hiện nay còn hạn chế, nặng nề về thủ tục hành chính nên chưa đủ sức hút đối với doanh nghiệp. 
Điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với các kết quả nhiệm vụ đã đạt được các giải thưởng về khoa học và công nghệ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp tổ chức xét tặng giải thưởng hoặc đồng ý cho xét tặng giải thưởng, chưa quy định chuyển giao kết quả cho doanh nghiệp triển khai, xét chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

Vì vậy cần thực hiện công tác truyền thông mạnh mẽ hơn về “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ”; Thực hiện tốt các cơ chế về: Nhiệm vụ liên kết trong nghiên cứu khoa học và công nghệ; cơ chế đặt hàng của các doanh nghiệp; Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ không ngừng nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo để doanh thu từ sản phẩm do doanh nghiệp tự nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp. Xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong từng giai đoạn để phát triển mạnh và bền vững doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
2. Cơ sở thực tiễn
Trong 03 năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) đã tập trung đẩy mạnh huy động các nguồn vốn đầu tư cho phát triển KH&CN của tỉnh; trong đó tập trung ưu tiên khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng đổi mới công nghệ, xây dựng mô hình liên kết và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, lấy doanh nghiệp là hạt nhân. Tính đến thời điểm hiện tại, Sở KH&CN đã tham mưu trình Bộ KH&CN phê duyệt và đồng ý cho triển khai 06 Dự án (trong đó có 05 Dự án do doanh nghiệp chủ trì) thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do TW quản lý tại Khánh Hòa với tổng kinh phí được ngân sách TW hỗ trợ: 21,77 tỷ đồng.

Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước: Với mục tiêu khuyến khích các doanh nghiệp trong tỉnh mạnh dạn đầu tư nghiên cứu, ứng dụng đổi mới công nghệ tạo ra các sản phẩm có khả năng cạnh tranh, hướng đến xuất khẩu; nghiên cứu lai tạo các giống cây trồng, vật nuôi, các giống thủy hải sản mới và xây dựng mô hình liên kết và phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị, giúp hỗ trợ, bao tiêu sản phẩm cho người dân góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu phục vụ tiêu thụ trong và ngoài nước. Tính đến tháng 11/2021 nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp
 triển khai thực hiện thông qua các nhiệm vụ KH&CN với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 13 tỷ đồng.  Kinh phí được huy động từ doanh nghiệp và người dân để đối ứng triển khai tổng cộng 12 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh với tổng kinh phí đối ứng: 46,30 tỷ đồng (chiếm hơn 50% tổng kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh cấp từ ngân sách nhà nước) tính đến cuối năm 2021.


Bên cạnh một số doanh nghiệp như Công ty Yến Sào Khánh Hòa, Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa, Phân viện Thú y miền trung, Công ty Cổ phần Fucoidan Việt Nam… là đối tác có uy tín, đáng tin cậy của Sở KH&CN trong công tác nghiên cứu ứng dụng KH&CN phục vụ sản xuất trong thời gian vừa qua. Trong hơn 3 năm trở lại đây một số doanh nghiệp mới trên địa bàn tỉnh đã có sự quan tâm và tham gia triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tập trung vào các định hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu như sau:

+ Nghiên cứu lai tạo để sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là các giống thủy hải sản có giá trị: nhằm cung cấp các giống sạch bệnh, có chất lượng phục vụ cho nhu cầu sản xuất, nuôi thương phẩm của người dân và cho chính doanh nghiệp như công ty TNHH Hầu Thái Bình Dương, Công ty TNHH Chăn nuôi Nhật Minh, Công ty TNHH Giống gia cầm Phùng Dầu Sơn…

+ Nghiên cứu xây dựng các mô hình liên kết và phát triển một số sản phẩm chủ lực hiện nay theo chuỗi giá trị, như nuôi trồng, sản xuất và tiêu thụ tu hài, các sản phẩm từ hầu, sản phẩm từ rong biển, một số đối tượng cây ăn quản như xoài, bưởi da xanh, cây dược liệu... mà trong đó doanh nghiệp là hạt nhân, nhằm hỗ trợ, bao tiêu sản phẩm cho người dân góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu phục vụ tiêu thụ trong và ngoài nước.

+ Nghiên cứu và phát triển các giải pháp, công nghệ để tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 theo một số ngành, lĩnh vực là thế mạnh hiện nay như: công nghệ giám sát và điều khiển chất lượng môi trường ao nuôi thủy sản, công nghệ quản lý, giám sát và điều khiển nhà yến thông minh, Ứng dụng IoT trong công tác quản lý thu phí bãi đỗ xe...


Thời gian qua, Sở KH&CN luôn đồng hành để hỗ trợ, hướng dẫn và khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tham gia phối hợp các nhà khoa học để triển khai các nhiệm vụ KHCN góp phần nâng cao giá trị và tạo ra các sản phẩm có khả năng cạnh tranh, hướng đến xuất khẩu phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Bên cạnh một số kết quả đạt được như trên, hiện nay việc tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, việc phát triển doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế:

+ Một số doanh nghiệp có hoạt đông nghiên cứu, ứng dụng một số kết quả, thành tựu khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và triển khai khoa học và phát triển công nghệ, tuy nhiên việc nắm thông tin và tiến hành đăng ký cấp chứng nhận thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ; đăng ký để cấp Giấy chứng nhận kết quả nghiên cứu khoa học không sử dụng ngân sách nhà nước còn hạn chế. Từ năm 2017 đến nay có 03 hồ sơ đề nghị Sở KH&CN thẩm định và cấp Giấy chứng nhận kết quả nghiên cứu khoa học không sử dụng ngân sách nhà nước; chưa có nhiều doanh nghiệp đăng ký cũng như tiếp cận với việc được tư vấn, hỗ trợ, chưa có đầu mối trung gian hỗ trợ doanh nghiệp triển khai và đăng ký chứng nhận các kết quả nghiên cứu KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước.
+ Hoạt động giao quyền sở hữu và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học: chưa nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận được với các sản phẩm nghiên cứu khoa học, chưa được hỗ trợ trong việc tiếp cận giao quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN khi có nhu cầu.
+ Chưa có tổ chức ươm tạo doanh nghiệp KH&CN của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

+ Hoạt động chuyển giao công nghệ còn hạn chế, doanh nghiệp chưa có đầu mối trung gian hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

3. Đánh giá tồn tại, khó khăn và rào cản để phát triển doanh nghiệp KH&CN 

· Đánh giá chung: 
· Trong thời gian qua, có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc một số lĩnh vực như nuôi trồng và chế biến thủy sản, sản xuất giống một số đối tượng thủy sản có giá trị, yến sào và một số sản phẩm có giá trị gia tăng từ biển và yến sào được các doanh nghiệp đưa vào sản xuất, thương mại hóa và giao dịch trên thị trường.
· Tuy nhiên, chưa hình thành được các nhiệm vụ hỗ trợ thường xuyên trong công tác phát triển doanh nghiệp KH&CN, việc kết nối các doanh nghiệp tiềm năng để tư vấn, hỗ trợ, phát triển, chuyển giao, nghiên cứu KH&CN chưa được thực hiện một cách có hệ thống.
· Chưa có đầu mối để hướng dẫn, tư vấn cho doanh nghiệp khi có yêu cầu về hỗ trợ pháp lý, hướng đi để xây dựng doanh nghiệp KH&CN, hỗ trợ nghiên cứu KH&CN hoặc giúp doanh nghiệp tiếp cận phát triển các kết quả nghiên cứu KH&CN hiện có.
· Nguyên nhân

- Các doanh nghiệp khó tiếp cận với kết quả nghiên cứu KH&CN, các công nghệ mới, chưa có đơn vị đầu mối hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn triển khai thực hiện.

- Các hình thức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN hiện nay vẫn chưa phong phú và thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp.

- Chưa có chính sách hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện. 

- Công tác tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, tiếp nhận và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất chưa thật sự rõ nét.

· Một số rào cản

· Nhu cầu về các giao dịch công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh còn thấp.

· Số lượng các sản phẩm công nghệ trong nước được tạo ra để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp còn ít, khả năng thương mại hóa thấp.

· Các chính sách hỗ trợ từ ngân sách chưa hấp dẫn được doanh nghiệp và các đối tượng liên quan.

· Khó tiếp cận với các sản phẩm nghiên cứu khoa học tại địa phương
· Chưa có chính sách cụ thể hỗ trợ và đầu mối hướng dẫn, tư vấn doanh nghiệp phát triển nghiên cứu KH&CN, tham gia các diễn đàn, các giải thưởng nghiên cứu KH&CN.

4.  Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN ngày 17/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
- Quyết định số 2282/QĐ-BKHCN ngày 13/9/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030;  
- Quyết định số 153/QĐ-BKHCN ngày 21/02/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19/6/2015; Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
- Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước; Thông tư 02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 Hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định 70/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước
II. CẤU TRÚC CỦA DỰ THẢO KẾ HOẠCH
Cấu trúc của Dự thảo Kế hoạch gồm 04 phần

1. Mục tiêu, yêu cầu: Xây dựng mục tiêu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
2. Nội dung và giải pháp thực hiện: Bao gồm 05 nội dung:
- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách kết hợp điều tra khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp KH&CN
- Đào tạo, tập huấn.
- Hỗ trợ ươm tạo và đăng ký thành lập doanh nghiệp KH&CN
- Hỗ trợ ưu tiên phát triển và ưu đãi cho doanh nghiệp KH&CN
- Hoạt động vinh danh, khen thưởng đối với doanh nghiệp KH&CN.
3. Dự trù nguồn kinh phí thực hiện: Ưu tiên sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm của tỉnh và một số nguồn khác.
4. Tổ chức thực hiện: Quy định trách nhiệm của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp có liên quan.
Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt./.

Hồ sơ gửi kèm: 

1. Dự thảo kế hoạch Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
2. Bảng tổng hợp, giải trình các ý kiến góp ý;

3. Văn bản ý kiến của các cơ quan, đơn vị.
	Nơi nhận:
	GIÁM ĐỐC

	· Như trên;

· Lưu: VT, P.QLKH.
	Lê Vinh Liên Trang


� Các doanh nghiệp tham gia hoạt động KH&CN và được hỗ trợ từ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh như: Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa, Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa, Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam, Công ty Cổ phần du lịch Long Phú, Công ty TNHH Hầu Thái Bình Dương Nha Trang, Công ty TNHH Trí Tín, Công ty TNHH Chăn nuôi Nhật Minh, Công ty Công ty CP Thủy sản Sinh Học VINA, Công ty Cổ phần FarmTech VietNam, Công ty TNHH Giống gia cầm Phùng Dầu Sơn, Công ty TNHH Tự động hóa MENT, Công ty CP nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.





